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Môn Bài 

Đánh giá của 
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thành 

HS 
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hoàn 

thành 

Ôn Tiếng Việt Ôn LTVC: Ôn mẫu câu Ai thế nào?     

Ôn Tiếng Việt Ôn Chính tả: Mùa hoa sấu (từ Vào 

những ngày … như vậy) (tr 73) 
    

Toán Giới thiệu bảng nhân     

Ôn Tiếng Việt 
Ôn TLV: Kể về quê hương em hoặc 

nơi em ở 
    

Toán Giới thiệu bảng chia     

Ôn Tiếng Việt 
Ôn LTVC: Từ ngữ về quê hương, 

thiếu nhi, gia đình 
    

Ôn Tiếng Việt 
Ôn Chính tả: Cửa Tùng (Từ cầu Hiền 

Lương…nước biển) 
    

Ôn Toán Luyện tập     

Ôn Tiếng Việt 
Ôn LTVC: Từ ngữ về các dân tộc, 

trường học, thành thị, nông thôn 
    

Thủ công Cắt, dán chữ VUI VẺ     

Ôn Toán Luyện tập chung     

Âm nhạc Ngày mùa vui     

Ôn Tiếng Việt Ôn Chính tả: Quê hương ruột thịt      

Ôn Toán Ôn tập về giải toán     

TNXH Các hoạt động thông tin liên lạc.     

 

Lưu ý: Phiếu này PH sẽ chụp hình gửi cho giáo viên chủ nhiệm vào thứ sáu 

hàng tuần. 

 

 


